
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12 ngõ 64/20, Phố Đông Thiên, Tổ 18, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUỐC CHÍ VIỆT NAM

0109242455

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640(Chính)

2. Sửa chữa thiết bị điện 3314

3. Lắp đặt hệ thống điện 4321

4. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

5. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4659

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

8. Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9810

9. Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9820

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

13. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

14. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

15. Sản xuất đường 1072

16. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

17. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

18. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUỐC CHÍ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912968234
Email:

Fax:
Website:
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20. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

21. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

22. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

23. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

24. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

25. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

26. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

27. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

28. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

29. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

30. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

32. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

33. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

34. Sửa chữa thiết bị khác 3319

35. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

36. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác

4530

37. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

38. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
- Bán buôn vải
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép

4641
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5.000.000.000 VNĐ

39. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

40. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

41. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

42. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

43. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

44. Quảng cáo 7310

45. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

46. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

47. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001081010919
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 18, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 18, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN CHÍ NGHĨA Nam

31/07/1981 Kinh Việt Nam

07/12/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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